CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: Nói
Mã học phần: KHCB115
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 14 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 14 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: 
Học phần Nói là môn học cơ sở trong chương trình giáo dục ngành Tiếng Anh Bậc Cao đẳng Chuyên nghiệp
· Tính chất: 
Học phần Nói là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc hình thành kĩ năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: Sau khi học xong Học phần Nói sinh viên có khả năng:
Hiểu và sử dụng một lượng từ vựng thông dụng trong đời sống hàng ngày và trong công việc.
· Kĩ năng:
Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có khả năng nói và thuyết trình bằng tiếng Anh các chủ đề đơn giản trong cuộc sống như sở thích, thức ăn, quê hương, bạn bè, hoạch định trong tương lai.
Nghe, nói, nghe hiểu, tự tin giao tiếp trong các lĩnh vực đời sống thông thường. Sử dụng được các cấu trúc ngữ pháp đơn giản.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Có tinh thần làm việc và hợp tác nhóm một cách linh hoạt và năng động, rèn luyện ý thức tự học, tự nghiên cứu.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
	Part 1 New friends 
Part 2 Interests
Part 3 People
Part 4 Daily life
Review Mid-term Test
Part 5 My hometown
Part 6 Shopping
Part 7 Food
Part 8 Past and Future
Review
	4
3
3
3
2
3
3
3
4
2
	2
2
1
2

1
2
2
2

	2
1
2
1

2
1
1
2
2
	



2

	Tổng cộng
	30
	14
	14
	2


2. Nội dung chi tiết:
Part 1 New friends				Thời gian: 3 giờ
1.Mục tiêu: 
Sau khi học xong phần 1, sinh viên có khả năng chào và tạm biệt theo nhiều cách khác nhau, giới thiệu bản thân và bạn bè, hỏi thông tin cá nhân, hoàn thành đoạn hội thoại ngắn.
2. Nội dung chương
2.1. How are you?			
2.2. Nice to meet you.
2.3. Can you say that again?		 
2.4. Nice weather, isn’t it?
Part 2 Interests						Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong phần 2, sinh viên có khả năng bày tỏ quan điểm “thích” và “không thích”, hỏi giờ, hỏi ý kiến và trình bày ý kiến.
2. Nội dung chương
2.5. I love hip-hop!			
2.6. My favorite movies is…
2.7. What time is it?			
2.8. Would you try kayaking?
 Part 3 People						Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong phần 3, sinh viên có khả năng miêu tả về gia đình, về tính cách và vẻ bề ngoài của con người, so sánh tính cách. 
2. Nội dung chương
2.9. Do you have any brothers?	
2.10. She’s pretty smart.
2.11. I love your shirt.			
2.12. What’s she wearing?
Part 4 Daily life						Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong phần 3, sinh viên có khả năng hỏi và miêu tả thói quen, các hoạt động đang diễn ra. Đặt các câu hỏi khi giao tiếp để kéo dài cuộc hội thoại.
2. Nội dung chương
2.13. When do you get up?		
2.14. When do you get there?
2.15. What do you do first?		
2.16. What are you doing?
Part 5 My home town					Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên có khả năng:
Hỏi và miêu tả địa điểm, hỏi phương hướng, hỏi và đưa ra đề nghị.
2.17. What’s your place like?		
2.18. Where can I get a lamp?
2.19. Where’s the mall?			
2.20. Take a left.
Part 6 Shopping					Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên có khả năng:
Hỏi giá, mặc cả khi mua hàng, hỏi và miêu tả tần suất.
2. Nội dung chương
2.21. How much is coffee?		
2.22. Will you take $20?
2.23. Do you ever buy books?		
2.24. Your phone is so cool!
Part 7 Food						Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên có khả năng:
Hỏi và miêu tả số lượng, hỏi và miêu tả về các yêu cầu, miêu tả món ăn.
Nói về thói quen ăn uống khỏe mạnh.
2. Nội dung chương
2.25. Do you eat much fruit?		
2.26. We need onions.
2.27. Do you eat a big lunch.		
2.28. How does it taste?
Part 8 Past & future					Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Sinh viên có khả năng:
Miêu tả các sự kiện trong quá khứ, giới thiệu các tin tức mới và cách phản hồi thông tin. Hỏi và miêu tả các kế hoạch tương lai.
2. Nội dung chương
2.29. I had a great weekend		
2.30. What time did you call?
2.31. You won’t believe this!		
2.32. What are your plans?
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
Phòng học có hệ thống loa, âm thanh, sức chứa phù hợp với lượng sinh viên.
2. Trang thiết bị máy móc: 
Máy chiếu, bảng, phấn, loa, tai nghe, micro.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Jack C. Richards, & David Bohlke (2012). Speak Now. Oxford: Oxford University Press.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
Các cấu trúc ngữ pháp căn bản và vốn từ vựng thông dụng. 
- Kĩ năng:
Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực đời sống thông thường.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Phát triển các kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng trình bày trước đám đông để có thể phục vụ tốt các công việc trong tương lai.
2. Phương pháp: 
Kiểm tra thường xuyên và cuối kì theo hình thức thực hành.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Học phần Nói là học phần đầu tiên trong chuỗi các học phần rèn luyện kĩ năng giảng dạy cho sinh viên Bậc Cao đẳng ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
Dạy theo phương pháp giao tiếp, chú trọng thực hành kĩ năng nghe nói.
- Đối với người học:	
Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM, chấp hành quy chế hiện hành của nhà trường.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Chú ý kĩ năng bắt chước để có thể nói giống người bản ngữ.
4. Tài liệu tham khảo:
Bruce Tillitt, & Newton Bruder (1997). Speaking Naturally. TP.HCM: NXB Thành phố Hồ Chí Minh.
Gaynor Ramsey & Hilary Rees-parnall (1992). Well Spoken. Long man.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: Thực hành Nói 1
Mã học phần: KHCB116
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 8 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 40 giờ; Kiểm tra: 12 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí:
Học phần Thực hành Nói 1 là môn học cơ sở trong chương trình giáo dục ngành Tiếng Anh Bậc Cao đẳng chuyên nghiệp.
· Tính chất:
Học phần Thực hành Nói 1 là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc hình thành kĩ năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:
Sau khi học xong Học phần Thực hành Nói 1 sinh viên có khả năng hiểu và sử dụng một lượng từ vựng thông dụng trong đời sống hàng ngày và trong công việc.
· Kĩ năng:
Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có khả năng sử dụng một lượng từ vựng thông dụng trong đời sống hàng ngày và trong công việc. nói tự nhiên và lưu loát các chủ đề đa dạng về gia đình, cuộc sống và một số chủ đề phức tạp hơn như du lịch, phong cách sống, thời trang. Sử dụng được các cấu trúc ngữ pháp đơn giản.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Có tinh thần làm việc và hợp tác nhóm một cách linh hoạt và năng động, có ý thức tự học, tự nghiên cứu.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
	Part 1 Friends & Family
Part 2 Restaurants
Test 1
Part 3 Health
Part 4 Jobs
Test 2
Part 5 Free time
Part 6 Travel
Test 3
Part 7 Style and fashion
Part 8 Opinions
Final Test
	6
6
3
6
6
3
6
6
3
6
6
3
	1
1

1
1

1
1

1
1
	5
5

5
5

5
5

5
5
	

3


3


3


3

	
 Tổng cộng
	60
	8
	40
	12


2. Nội dung chi tiết:
Part 1 Friends & Family				Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong phần 1, sinh viên có khả năng bắt đầu và kết thúc cuộc hội thoại, hỏi và mô tả về ngoại hình và tính cách, nói về số lượng.
2. Nội dung chương
2.1. Where are you from?		
2.2. I’m tall and thin.
2.3. Alice is more serious.		
2.4. All of my friends text.
Part 2: Restaurants					Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong phần 2, sinh viên có khả năng hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, nhắc nhở, hướng dẫn. Miêu tả nhà hàng, gọi thức ăn trong nhà hàng.
2. Nội dung chương
2.5. I’ve never had Thai food.		
2.6. First, grill the bread.
2.7. The service is great.		
2.8. Are you ready to order?
Part 3 Health						Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong phần 3, sinh viên có khả năng miêu tả các vấn đề sức khỏe, hỏi và đưa ra lời khuyên, biểu đạt nhu cầu và ý muốn, so sánh.
2. Nội dung chương
2.9. I have a sore throat.		
2.10. What should I do?
2.11. I’d love to try that!			
2.12. Soccer is more exciting!
Part 4 Jobs		Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong phần 4, sinh viên có thể trình bày các khả năng của bản thân, đề nghị, bàn về thuận lợi và bất lợi. Yêu cầu qua điện thoại, bàn bạc về công việc.
2. Nội dung chương
2.13. I can write pretty well.		
2.14. I’d have to have…
2.15. I travel for free.			
2.16. Is the manager there?
Part 5 Free time	Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong phần 5, sinh viên có khả năng nói về các hoạt động thời gian rảnh rỗi. Mời và đáp lại lời mời, xin lỗi và đáp lại lời xin lỗi.
2. Nội dung chương
2.17. That sounds fun!			
2.18. I’d love to go
2.19. I’m sorry, but I can’t		
2.20. Sorry, I’m late.
Part 6 Travel						Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong phần 1, sinh viên có khả năng đặt câu hỏi đôi, miêu tả sự kiện trong quá khứ, sở thích, lịch trình, giá cả khi đi du lịch. Diễn đạt sự cấm chỉ và nghĩa vụ.
2. Nội dung chương
2.21. Did you go alone!			
2.22. Which do you prefer?
2.23. You must get a visa.		
2.24. When is the next train?
Part 7 Style and Fashion				Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong phần 7, sinh viên có khả năng hỏi và miêu tả các hành vi chung, hỏi và đưa ra ý kiến; đưa ra yêu cầu và đồng ý với yêu cầu, hỏi và miêu tả cách sử dụng.
2. Nội dung chương
2.25. I usually wear…			
2.26. What do you think?
2.27. Can you do me a favor?		
2.28. What is it used for?
Part 8 Opinions					Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong phần 8, sinh viên có khả năng hỏi và đưa ra ý kiến, tranh luận, thảo luận các tình huống giả tưởng, miêu tả chuỗi các sự kiện.
2. Nội dung chương
2.29. I think it’s fun!			
2.30. I feel the same way.
2.31. What would you do?		
2.32. Then what happened?
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
Phòng học có hệ thống loa, âm thanh, sức chứa phù hợp với lượng sinh viên.
2. Trang thiết bị máy móc: 
Máy chiếu, bảng, phấn, loa, tai nghe, micro.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Jack C. Richards, & David Bohlke (2012). Speak Now. Oxford: Oxford University Press.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
Sử dụng được các cấu trúc ngữ pháp cấp độ trung cấp và học cách phát âm chính xác. Sử dụng được vốn từ vựng và mẫu câu thông dụng trong giao tiếp và đưa ra ý kiến tương đương với trình độ trung cấp.
- Kĩ năng:
Nghe và giao tiếp được bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực đời sống và công việc. Có khả năng tranh luận bằng tiếng Anh.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Phát triển các kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng trình bày tự tin trước đám đông để có thể phục vụ tốt các công việc trong tương lai.
2. Phương pháp: 
Kiểm tra bằng hình thức thực hành.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Học phần Thực hành Nói 1 là học phần thứ hai trong chuỗi các học phần rèn luyện kĩ năng nói áp dụng cho sinh viên Bậc Cao đẳng chuyên nghiệp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
Dạy theo phương pháp giao tiếp, chú trọng thực hành kĩ năng nghe nói.
- Đối với người học:	
Tham dự học và thảo luận, kiểm tra đầy đủ, chấp hành quy chế hiện hành của nhà trường.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Rèn luyện khả năng lập luận, thảo luận lưu loát và tự tin.
4. Tài liệu tham khảo:
Bruce Tillitt, & Newton Bruder (1997). Speaking Naturally. TP.HCM: NXB Thành phố Hồ Chí Minh.
Gaynor Ramsey & Hilary Rees-parnall (1992). Well Spoken. Long man.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: Thực hành Nói 2
Mã học phần: KHCB117
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 08 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 42 giờ; Kiểm tra: 10 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí:
Học phần Thực hành Nói 2 là môn học cơ sở trong chương trình giáo dục ngành Tiếng Anh Bậc Cao đẳng Chuyên nghiệp.
· Tính chất:
Học phần Thực hành Nói 2 là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc hình thành kĩ năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:
Học xong Học phần này, sinh viên sẽ có có vốn từ giao tiếp phong phú dùng trong các lĩnh vực đời sống thông thường. 
· Kĩ năng:
Học xong Học phần này, sinh viên sẽ có khả năng nói tự tin, tự nhiên và lưu loát trong những tình huống khác nhau. Nói về nhiều vấn đề phức tạp trong cuộc sống, trình bày được chính kiến bằng tiếng Anh một cách thuyết phục. Sử dụng được các cấu trúc ngữ pháp đơn giản.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Có tinh thần làm việc tập thể, có ý thức tự học, tự nghiên cứu sâu về các chủ điểm học trong chương trình.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
	Part 1 People
Part 2 Vacation
Test 1
Part 3 Errands
Part 4 Stories
Test 2
Part 5 Friends
Part 6 Business
Test 3
Part 7 Culture
Part 8 Future
Final Test
	6
6
2
6
6
2
6
6
2
6
6
6
	1
1

1
1

1
1

1
1
	5
5

5
5

5
5

5
5
2
	

2


2


2


4

	Tổng cộng
	60
	8
	42
	10


2. Nội dung chi tiết:
Part 1 People		Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong phần 1, sinh viên có khả năng hỏi và miêu tả các mối quan hệ trong gia đình, miêu tả tính cách, sự tương đồng và khác nhau giữa mọi người.
2. Nội dung chương
2.1. I’m an only child		
2.2. She’s born leader
2.3. We’re both reliable
2.4. As I was saying…
Part 2 Vacation		Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong phần 2, sinh viên có khả năng đăng kí phòng khách sạn, biết những việc được phép nói và không nói, đề nghị giúp đỡ,  nhận lời hoặc từ chối giúp đỡ.
2. Nội dung chương
2.5. I’d like to check in	
2.6. Here are some rules
2.7. There are some problems
2.8. That would be great
Part 3 Errands	Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong phần 3, sinh viên có khả năng đặt câu hỏi gián tiếp, chỉ ra sai lầm của người khác một cách lịch sự, thừa nhận sai lầm. Đặt cuộc hẹn và xác nhận thông tin. Đưa ra lời đề nghị và chấp nhận lời đề nghị.
2. Nội dung chương
2.9. Do you know…
2.10. Sorry. My mistake
2.11. Can I please…?	
2.12. I’m broke
Part 4 Stories	Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong phần 4, sinh viên có khả năng hỏi và kể về tuổi thơ, nói về tin tức và bổ sung thông tin.
2. Nội dung chương
2.13. I used to play hopscotch
2.14. She said she was sorry
2.15. I read an unusual story
2.16. When did they release it?
Part 5 Friends						Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong phần 5, sinh viên có khả năng hỏi và miêu tả những việc quan trọng, đưa ra lời đề nghị tích cực và tiêu cực, bộc lộ sự hối lỗi và đưa cách giải quyết vấn đề.
2. Nội dung chương
2.17. You didn’t know?
2.18. A good friend is loyal
2.19. I could do that
2.20. I wish I’d remembered
Part 6 Business	Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong phần 6, sinh viên có khả năng mô tả các phẩm chất, hỏi và mô tả các khả năng và xác suất, mô tả các xu hướng và đưa ra lý do.
2. Nội dung chương
2. 21. I’d rather not say
2.22. I could be an ad for…
2.23. The main reason is…	
2.24. It needs a good location
Part 7 Culture	Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong phần 7, sinh viên có khả năng miêu tả những điều được mong đợi và không được mong đợi, hỏi và miêu tả hậu quả, về ý nghĩa của sự việc. Suy đoán chắc chắn và không chắc chắn.
2. Nội dung chương
2.25. You’re expected to…
2.26. What does it mean?
2.27. What will happen it…?	
2.28. It must have been…
Part 8 Future		Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong phần 8, sinh viên có khả năng đưa ra các dự đoán có thể hoặc chắc chắn xảy ra, miêu tả kế hoạch, đưa ra quyết định và lời hứa hẹn. Hỏi và thảo luận về mục tiêu và mơ ước.
2. Nội dung chương
2.29. Cars will most likely fly
2.30. That’s really good idea!
2.31. I’ll pick you up
2.32. What do you hope to do?
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
Phòng học có hệ thống loa, âm thanh, sức chứa phù hợp với lượng sinh viên.
2. Trang thiết bị máy móc: 
Máy chiếu, bảng, phấn, loa, micro..
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Jack C. Richards, & David Bohlke (2012). Speak Now. Oxford: Oxford University Press.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
Hiểu và vận dụng được các cấu trúc ngữ pháp và học cách phát âm chính xác.
- Kĩ năng:
Trình bày lưu loát các vấn đề về hoạch định trong tương lại. khả năng phản biện chặt chẽ và hiệu quả. Nghe và giao tiếp được bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực đời sống và công việc.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Phát triển các kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng trình bày trước đám đông để có thể phục vụ tốt các công việc trong tương lai.
2. Phương pháp: 
Kiểm tra thường xuyên và cuối kì theo hình thức thực hành.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Học phần Thực hành Nói 2 là học phần cuối trong chuỗi các học phần rèn luyện kĩ năng nói áp dụng cho sinh viên Bậc Cao đẳng chuyên nghiệp ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
Dạy theo phương pháp giao tiếp, chú trọng thực hành kĩ năng nghe nói.
- Đối với người học:	
Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM, chấp hành quy chế hiện hành của nhà trường.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Khả năng bắt chước giọng của người bản ngữ để có thể nói thành công và tự tin. Rèn luyện khả năng phản biện, tranh luận, bảo vệ chính kiến bằng tiếng Anh một cách lưu loát.
4. Tài liệu tham khảo:
Bruce Tillitt, & Newton Bruder (1997). Speaking Naturally. TP.HCM: NXB Thành phố Hồ Chí Minh.
Gaynor Ramsey & Hilary Rees-parnall (1992). Well Spoken. Long man.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: Đọc 1
Mã học phần: KHCB118
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 18 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí:
Học phần Đọc 1 là học phần Cơ sở trong chương trình đào tạo Bậc Cao đẳng Chuyên nghiệp Ngành Tiếng Anh. 
· Tính chất: 
Học phần Đọc 1 là môn học khoa học xã hội mang tính chất lí thuyết gắn liền với khả năng sử dụng ngôn ngữ được thực hiện theo Quy định đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kĩ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: 
Mở rộng vốn từ vựng về nhiều vấn đề trong cuộc sống như văn hóa, cuộc sống xã hội, y khoa, khoa học, bảo tồn động vật,... và các thủ thuật cần thiết được sử dụng trong khi đọc hiểu tài liệu.
· Kĩ năng: 
Phát triển kĩ năng đọc hiểu về các lĩnh vực thuộc văn hóa xã hội.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Sinh viên phải tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà và phải dự lớp, tham dự thảo luận và làm kiểm tra đầy đủ theo quy định.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1




2




3





4





5
6




7




8



9



10
	Unit 1 Travel
Chapter 1: Selling Indian’s 
Rainy Season
Chapter 2: Avoiding Cultural 
Taboos
Unit 2 Fashion
Chapter 1: Fashionable 
Decisions
Chapter 2: Tom Ford- Master
 Designer
Unit 3 Disappearing
Animals
Chapter 1: Endangered 
Species
Chapter 2: Bring Back The 
Woolly Mammoth?
Unit 4 Big Money
Chapter 1: What Does a 
Million 
Dollars Buy?
Chapter 2: Lottery Winners-
Rich, but Happy?
Review – Midterm Test
Unit 5 Cultural Events
Chapter 1: Wedding Customs
Chapter 2: That Unique 
Japanese 
Holiday Called....Christmas!
Unit 6 It’s a Mystery
Chapter 1: Mystery Tours
Chapter 2: Is “ Sponstaneous 
Human Combustion”
Possible?
Unit 7 Health
Chapter 1: Successful Dieting
Chapter 2: Survival at the 
South Pole
Unit 8 Space and Flight
Chapter 1: Human Adaptation 
to Space
Chapter 2: Pioneers of Flight
Review
	3




3




3





3





3
3




3




3



3



3
	1




1




1





1





1
1




1




1



1



1
	2




2




2





2






2




2




2



2



2
	





















2

	
 Tổng cộng
	30
	10
	18
	2


2. Nội dung chi tiết:
Unit 1 Travel		Thời gian: 3 giờ	
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 1, sinh viên vận dụng được kĩ năng đọc như đoán nội dung sẽ đọc, đọc lướt tìm thông tin cần nhờ vào tiêu đề, con số hoặc những từ khóa. Ngoài ra, sinh viên mở rộng vốn từ vựng với các từ bắt đầu bằng tiền tố là off-, và làm phong phú vốn từ của mình bằng các cụm từ có cùng chủ đề hoặc cùng từ loại. Phát triển kĩ năng đọc lướt để tìm kiếm thông tin. 
2. Nội dung chương: 
2.1. Chapter 1: Selling Indian’s Rainy Season
2.2. Reading Skill: Predicting
2.3.	Vocabulary Skill: The prefix off-
2.4. Chapter 2: Avoiding Cultural Taboos
2.5. Reading Skill: Scanning
2.6.	Vocabulary Skill: Organizing Vocabulary
2.7. Real Life Skill: Planning a Trip Online
Unit 2 Fashion	Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 2, sinh viên vận dụng được kĩ năng đọc như đọc lướt tìm ý chính của đoạn văn dựa vào tựa đề, câu đầu tiên và câu cuối cùng của đoạn văn hoặc câu đầu tiên của đoạn văn khác. Bên cạnh đó, sinh viên biết được dựa vào các cụm từ chỉ thời gian như then, soon after that, subsequently, days, dates để xác định thứ tự các sự kiện. Ngoài ra, sinh viên mở rộng vốn từ vựng với các từ có gốc là dic/dict. Sinh viên làm giàu vốn từ vựng và khả năng sử dụng linh hoạt với từ vựng dress như dress in, well-dressed, dressed up, dress suit, underdressed, get dressed. Phát triển kĩ năng đọc lướt để tìm ý chính của đoạn văn.
2. Nội dung chương: 
2.1.	Chapter 1: Fashionable Decisions
2.2.	Reading Skill: Skimming for the Main idea
2.3.	Vocabulary Skill: The root word: dic/dict
2.4.	Chapter 2: Tom Ford- Master Designer
2.5.	Reading Skill: Recognizing Sequence Markers
2.6.	Vocabulary Skill: The use of Dress
2.7.	Real Life Skill: Understanding Clothing Sizes
Unit 3 Disappearing Animals				Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 3, sinh viên vận dụng được kĩ năng đọc như đoán nghĩa của 1 từ mới quan trọng nhưng không quen thuộc theo 3 cách. Bên cạnh đó, sinh viên phát huy khả năng đọc nhanh để tìm ý chính của nhiều đoạn văn. Ngoài ra, sinh viên mở rộng vốn từ vựng với các từ bắt đầu bằng tiền tố là ex-,en-, em- thêm vào đó sinh viên sẽ làm phong phú vốn từ của mình bằng các hậu tố như -ize. Phát triển kĩ năng đọc lướt để tìm kiếm thông tin cho đoạn văn và đoán nghĩa một từ không quen thuộc hoặc chưa được học.
2. Nội dung chương: 
2.1.	Chapter 1: Endangered Species
2.2.	Reading Skill: Identifying Main from Context
2.3.	Vocabulary Skill: The prefixes ex-, en- and em-
2.4.	Chapter 2: Bring Back The Woolly Mammoth?
2.5.	Reading Skill: Identifying Main Ideas within Paragraph
2.6.	Vocabulary Skill: The suffix –ize
2.7.	Real Life Skill: Dictionary Use: Choosing the Right Word
Unit 4 Big Money		Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 4, sinh viên nâng cao các kĩ năng đọc đã được học trong các bài trước, phát triển kĩ năng đọc lướt để tìm kiếm thông tin. 
2. Nội dung chương: 
2.1.	Chapter 1: What Does a Million Dollars Buy?
2.2.	Reading Skill: Identifying Cause and Effect
2.3.	Vocabulary Skill: The prefixes in-, im-, il- and ir-
2.4.	Chapter 2: Lottery Winners-Rich, but Happy?
2.5.	Reading Skill: Previewing 
2.6.	Vocabulary Skill: Noun and Adjective Suffixes –ent and –ant
2.7. Real Life Skill: Understanding Money and Banking terms
Review – Midterm Test		Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Ôn tập các kiến thức về kĩ năng đọc cho sinh viên đã học từ bài 1 đến bài 4. Luyện tập các kĩ năng trong một số bài đọc hiểu để rèn luyện khả năng đọc hiểu và chuẩn bị để làm tốt bài kiểm tra giữa Học phần.
2. Nội dung chương: 
Fluency Strategy: DRTA; Ecotourism Reference Article
Fluency Practice: 
2.1. Modern Fashion Trends Webpage
2.2. Endangered Animal Success Stories Newspaper Article.
Unit 5 Cultural Events						Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 5, sinh viên vận dụng được kĩ năng đọc như đoán nội dung sẽ đọc, đọc lướt. Ngoài ra, sinh viên còn được giới thiệu để phân biệt các từ vựng đồng âm khác nghĩa trong tiếng Anh. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ được học các từ, cụm từ được sử dụng khi chấp nhận hay từ chối lời mời.
2. Nội dung bài: 
2.1.	Chapter 1: Wedding Customs
2.2.	Reading Skill: Skimming for the Main Idea
2.3. Vocabulary Skill: Word Families
2.4. Chapter 2: That Unique Japanese Holiday Called....Christmas!
2.5.	Reading Skill: Predicting
2.6. Vocabulary Skill: Homophones
2.7. Real Life Skill: Accepting and Declining Invitations
Unit 6 It’s a Mystery		Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 6, sinh viên xác định và phân biệt được sự khác nhau giữa fact vs theory. Bên cạnh đó, sinh viên học thủ thuật đoán nghĩa của từ dựa trong ngữ cảnh. Ngoài ra, sinh viên còn được giới thiệu các collocation thường xuất hiện trong Tiếng Anh và học các từ vựng có cấu tạo là spec hoặc spic gắn với một hậu tố hoặc tiền tố khác.
2. Nội dung bài:  
2.1.	Chapter 1: Mystery Tours
2.2.	Reading Skill: Identifying Fact versus Theory
2.3.	Vocabulary Skill: The Root Word spec + Prefixes
2.4.	Chapter 2: Is “Sponstaneous Human Combustion” Possible?
2.5.	Reading Skill: Identifying Meaning from Context
2.6.	Vocabulary Skill: Collocations
2.7.	Real Life Skill: Researching Mysteries Online
Unit 7 Health		Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài 7, sinh viên phát triển kĩ năng đọc như đọc lướt. Ngoài ra, sinh viên còn được hướng dẫn cách học từ vựng theo cách sử dụng word web giúp ghi nhớ từ vựng lâu hơn và tốt hơn. Bên cạnh đó, sinh viên mở rộng vốn từ vựng của mình với các từ bắt đầu bằng tiền tố over-, under-. Đồng thời, sinh viên được học ý nghĩa của các từ viết tắt được sử dụng trong lĩnh vực y khoa.
2. Nội dung bài: 
2.1. Chapter 1: Successful Dieting
2.2.	Reading Skill: Scanning
2.3. Vocabulary Skill: Creating Word Webs
	2.4. Chapter 2: Survival at the South Pole
2.5.	Reading Skill: Predicting
2.6.	Vocabulary Skill: The prefixes over- and under-
2.7.	Real Life Skill: Recognizing Common Medical Abbreviations
Unit 8 Space and Flight		Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 8, sinh viên vận dụng được kĩ năng đọc như xác định ý chính và các ý phụ bổ trợ cho ý chính đó. Bên cạnh đó, sinh viên được học cách trả lời những câu hỏi đọc hiểu mang tính chất gián tiếp, yêu cầu sự suy luận. Ngoài ra, sinh viên còn được mở rộng vốn từ với các từ vựng được cấu tạo bắt đầu bằng các tiền tố như de- hoặc dis-. Sinh viên sẽ được học các thành ngữ được sử dụng với time.
2. Nội dung: 
2.1. Chapter 1: Human Adaptation to Space
2.2. Reading Skill: Identifying Main and Supporting Ideas
2.3.	Vocabulary Skill: The prefixes dis- and de-
	2.4. Chapter 2: Pioneers of Flight
2.5.	Reading Skill: Making Inferences
2.6.	Vocabulary Skill: Idioms with Time: Inferring Meaning from Context
2.7. Real Life Skill: Dictionary Usage: Identifying Parts of Speech.
Review		Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Ôn tập các kiến thức sinh viên đã được giới thiệu và học để giúp sinh viên hệ thống kiến thức cũ cũng như chuẩn bị tốt cho kì thi kết thúc học phần đạt kết quả tốt.
2. Nội dung chương: 
Fluency Strategy: KWL; America’s Biggest Lottery Winner Magazine Article
Fluency Practice: 
2.3. Married in a Kimono, Happy in Switzerland Webpage.
2.4. The Truth Behind The Da Vinci Code Magazine Article.
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
Phòng học lí thuyết đạt chuẩn theo quy định.
2. Trang thiết bị máy móc: 
Máy chiếu, bảng, phấn, loa
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Nei J. Anderson (2009). Active Skills for Reading: Book 3. Second edition. Boston: Heinle Cengage Learning.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
Mở rộng vốn từ vựng cho sinh viên và nắm vững các kĩ thuật đọc như đoán từ, đọc lướt, đọc lướt lấy ý chính, đoán nghĩa của từ mới dựa vào ngữ cảnh...
- Kĩ năng:
Phát triển kĩ năng đọc hiểu về các lĩnh vực thuộc văn hóa xã hội.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Sinh viên phải tự giác và chủ động tự học tập, kiểm tra trung thực và đầy đủ theo quy định
2. Phương pháp: 
Kiểm tra theo hình thức tự luận.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Môn học được áp dụng cho sinh viên Bậc Cao đẳng ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
Giúp sinh viên nắm vững các kĩ thuật đọc một cách rõ ràng, mở rộng vốn từ qua các tiền tố và hậu tố cấu tạo từ. Vận dụng và đạt hiệu quả kĩ năng đọc để trả lời câu hỏi cũng như yêu cầu của bài đọc hiểu.
- Đối với người học:	
Sinh viên chăm chỉ học và trau dồi kiến thức về các kĩ năng sử dụng trong việc đọc hiểu, tham gia đầy đủ các buổi học, chăm chỉ làm các bài tập để rèn luyện kĩ năng đọc hiểu và để ghi nhớ cách thành lập và cấu tạo một từ mới tốt hơn. Sinh viên nên học gia đình từ của các từ mới để linh hoạt khả năng sử dụng ngôn ngữ.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Kĩ năng đọc lướt, đọc ý chính, đoán từ theo ngữ cảnh, sử dụng word web.
4. Tài liệu tham khảo:
Anne Ediger, & Cheryl Pavlik (1999). Reading Connection. Oxford: Oxford University Press.
Linda Lee, & Erik Gunderseu (2002). Select Reading -Inter. Oxford: Oxford University Press.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: Đọc 2
Mã học phần: KHCB119
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 18 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí:
Học phần Đọc 2 là học phần Cơ sở trong chương trình đào tạo cử nhân Bậc Cao đẳng chuyên nghiệp ngành Tiếng Anh. Sinh viên đã hoàn tất học phần Đọc 1.
· Tính chất:
Học phần Đọc 2 là môn học thuộc khoa học xã hội mang tính chất lí thuyết cung cấp kiến thức cơ bản để sử dụng trong các môn học ngành tiếng Anh và công việc có liên quan đến ngôn ngữ Anh sau khi ra trường, theo Quy định đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kĩ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức:
Học phần Đọc 2 mở rộng vốn từ vựng cho sinh viên về gia đình, giáo dục, khoa học đời sống và mĩ thuật, liên quan đến các nền văn hóa trên thế giới, y tế, phương tiện truyền thông và giải trí và đời sống xã hội. Nâng cao kĩ năng, thủ thuật đọc hiểu và mở rộng vốn từ vựng thông qua những bài đọc hiểu có độ khó cao hơn học phần Đọc 1.
· Kĩ năng:
Sinh viên sử dụng tốt các thủ thuật đọc hiểu tài liệu khoa học, kĩ thuật với mức độ từ vựng đa dạng và ngữ pháp nâng cao. 
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Sinh viên tự giác và chủ động tự học và làm bài tập ở nhà dự lớp, tham dự thảo luận và làm kiểm tra đầy đủ theo quy định.
I. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)
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	Tổng cộng
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2. Nội dung chi tiết:
Unit 1 The Changing Family		Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 1, sinh viên phân biệt được sự khác biệt giữa Fact và Opinion sử dụng khi đọc hiểu những chủ đề mang tính chất tranh luận hay gây tranh cãi. Bên cạnh đó, sinh viên học kĩ năng previewing khi đọc một bài đọc hoàn toàn mới. Ngoài ra, sinh viên có khả năng mở rộng vốn từ của mình với các danh từ ghép cũng như đoán nghĩa của những từ vựng có gốc là các từ như mater, pater and juv. 
2. Nội dung bài: 
2.1. Chapter 1: Is an Only Child a Lonely Child?
2.2.	Reading Skill: Recognizing Facts
2.3.	Vocabulary Skill: Compound Nouns
2.4.	Chapter 2: Changing Roles: Stay-at-Home Dads		
2.5.	Reading Skill: Previewing
2.6.	Vocabulary Skill: The Root Words pater, mater and juv
2.7.	Real Life Skill: Describing Family Relationships
Unit 2 Education		Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 2, sinh viên có thể đọc hiểu tốt các bài đọc về chủ đề mang tính chất tranh luận theo 2 hướng: đồng ý hoặc không đồng ý. Ngoài ra , sinh viên còn được nâng cao và mở rộng vốn từ của mình với các từ có cấu tạo từ gốc là ven/ vent cũng như các từ được tạo thành từ các hậu tố như –-ible và –able. 
2. Nội dung bài: 
2.1. Chapter 1: Homeschooling-A Better Way to Learn?
2.2.	Reading Skill: Arguing For anf Against a Topic
2.3.	Vocabulary Skill: The root word: ven/ vent
2.4.	Chapter 2: Suggestopedia
2.5.	Reading Skill: Identifying Meaning from Context
2.6.	Vocabulary Skill: The suffixes –ible and -able
2.7.	Real Life Skill: Identifying Common Academic/ Abbreviations
Unit 3 The Mystery of Memory	Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 3, sinh viên nắm bắt và vận dụng được kĩ năng đọc như skimming và scanning. Ngoài ra , sinh viên còn được nâng cao và mở rộng vốn từ của mình với các từ có cấu tạo từ gốc là fic/ fice. Thêm vào đó, sinh viên được học chiến thuật để nhớ từ mới bằng cách liên tưởng để ghi nhớ từ mới dễ dàng và lâu hơn.
2. Nội dung bài: 
2.1.	Chapter 1: How Good Is Your Memory?
2.2.	Reading Skill: Skimming for the Main Idea
2.3.	Vocabulary Skill: The Root Word fic/ fice
2.4.	Chapter 2: Words to Remember
2.5.	Reading Skill: Scanning
2.6.	Vocabulary Skill: Vocabulary Recall Strategies
2.7. Real Life Skill: Using Spelling Rules
Unit 4 Art and Literatures		Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 4, sinh viên vận dụng được kĩ năng đọc lướt tìm thông tin về opinion hay attitude trong bài đọc. Ngoài ra, sinh viên mở rộng vốn từ vựng với các từ được hình thành theo hình thức tính từ ghép song song đó là mở rộng các từ trái nghĩa.  
2. Nội dung bài: 
2.1.	Chapter 1: Zorro: A Review
2.2.	Reading Skill: Skimming for Opinions and Attitudes
2.3.	Vocabulary Skill: Compound Adjective
2.4.	Chapter 2: From Comic Books to Graphic Novels
2.5.	Reading Skill: Identifying Main and Supporting ideas
2.6.	Vocabulary Skill: Antonyms
2.7.	Real Life Skill: Reading Online/ Movie Reviews
Review – Midterm Test		Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Ôn tập các kiến thức về kĩ năng đọc cho sinh viên đã học từ bài 1 đến bài 4. Luyện tập các kĩ năng trong một số bài đọc hiểu để rèn luyện khả năng đọc hiểu cho sinh viên và chuẩn bị để làm tốt bài kiểm tra giữa học phần.
2. Nội dung bài: 
Fluency Strategy: Thinking ACTIVELY while Reading; Korean Americans at GBS High School Magazine Article
Fluency Practice: 
2.1. You Can Be a World Memory Champion! Webpage
2.2. Manga, Manhwa, and Manhua Reference Article.
Unit 5 Looking for Work		Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 5, sinh viên củng cố kĩ năng đọc lướt. Ngoài ra, sinh viên còn được nâng cao và mở rộng vốn từ của mình với các từ có cấu tạo từ gốc là ten/ tain. Thêm vào đó, sinh viên nhận biết và phân biệt các từ đống âm khác nghĩa để tránh sai sót và nhầm lẫn khi đọc.
2. Nội dung bài: 
2.1.	Chapter 1: The Idol Life: Entrepreneurial
2.2.	Reading Skill: Scanning
2.3.	Vocabulary Skill: The Roo Word: ten/ tain
2.4.	Chapter 2: Job Interview Types
2.5.	Reading Skill: Skimming for Content
2.6.	Vocabulary Skill: Homophones
2.7.	Real Life Skill: Reading Job Ads
Unit 6 Computer Culture		Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 6, sinh viên vận dụng được kĩ năng đọc hiểu mang tính chất suy luận để trả lời thông tin được yêu cầu. Ngoài ra , sinh viên còn được nâng cao và mở rộng vốn từ của mình với các từ có cấu tạo từ gốc là plic/ graph và graphy. 
2. Nội dung bài: 
2.1.	Chapter 1: Unmassking Virus Writers and Hackers
2.2. Reading Skill: Understanding Inference
2.3. Vocabulary Skill: The Root Word plic
2.4.	Chapter 2: Female Virus Writer Packs a Punch
2.5.	Reading Skill: Arguingg For and Against a Topic
2.6. Vocabulary Skill: The Root Word graph/ graphy
2.7.	Real Life Skill: Reading Computer/ Advertising
Unit 7 Travel Adventures	Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 7, sinh viên vận dụng được kĩ năng đọc các sự kiện gắn với thời gian để tìm một thông tin nào đó trong bài đọc. Ngoài ra , sinh viên còn được nâng cao và mở rộng vốn từ của mình với các từ có cấu tạo từ gốc là ject. Bên cạnh đó, sinh viên được làm phong phú vốn từ vựng của mình với các trạng từ chỉ cảm xúc.
2. Nội dung bài: 
2.1.	Chapter 1: Into the Heart of a Family in Casablanca
2.2. Reading Skill: Identifying chronological events
2.3. Vocabulary Skill: Adverbs of Emotion
2.4. Chapter 2: Canaima-Eco-tours with Angels and Devils		
2.5.	Reading Skill: Previewing
2.6.	Vocabulary Skill: The root word ject-
2.7.	Real Life Skill: Choosing a Travel Guidebook
Unit 8 Haunted by the past		Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 8, sinh viên vận dụng được kĩ năng đoán nghĩa dựa vào ngữ cảnh. Ngoài ra, sinh viên còn được mở rộng vốn từ với các từ vựng được cấu tạo từ các từ gốc pos/ pon và mort. Cuối cùng, sinh viên sẽ được học các thể loại truyện. 
2. Nội dung bài: 
2.1.	Chapter 1: The Bell Witch
2.2. Reading Skill: Identifying Meaning from context
2.3. Vocabulary Skill: The Root word pos and pon
2.4. Chapter 2: Vanishing Hitchhikers
2.5. Reading Skill: Recognizing Sequence markers
2.6. Vocabulary Skill: The root word mort
2.7.	Real Life Skill: Dictionary Usage: Types of Stories.
Review		Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
Ôn tập các kiến thức sinh viên đã được giới thiệu và học để giúp sinh viên hệ thống kiến thức cũ cũng như chuẩn bị tốt cho kì thi kết thúc học phần đạt kết quả tốt.
2. Nội dung: 
Fluency Strategy: Muscle Reading; The Internet entrepreneur Magazine Article.
Fluency Practice: 
2.1. White Hat and Black Hat Hackers Reference Article
2.2. A Kenyan Safari Travel Article
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
Phòng học lí thuyết có sức chứa phù hợp.
2. Trang thiết bị máy móc: 
Máy chiếu, bảng, phấn, loa
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Nei J. Anderson (2009). Active Skills for Reading: Book 3 and Book 4. Second edition. Boston: Heinle Cengage Learning.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
Mở rộng vốn từ vựng cho sinh viên và nắm vững các kĩ thuật đọc như đoán từ, đọc lướt, đọc lướt lấy ý chính, đoán nghĩa của từ mới dựa vào ngữ cảnh...
- Kĩ năng:
Phát triển kĩ năng đọc hiểu về các lĩnh vực liên quan đến các nền văn hóa trên thế giới, y tế, phương tiện truyền thông và giải trí và đời sống xã hội.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Sinh viên thực hiện các bài kiểm tra thường xuyên và cuối học phần tự giác và trung thực.
2. Phương pháp: 
Dạy lí thuyết các kĩ năng đọc và kèm theo ví dụ minh họa
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Dành cho sinh viên bậc Cao đẳng chuyên nghiệp ngành Tiếng Anh, sau khi đã hoàn tất học phần Đọc 1.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
Giúp sinh viên nắm vững các kĩ thuật đọc một cách rõ ràng. Vận dụng và đạt hiệu quả kĩ năng đọc để trả lời câu hỏi cũng như yêu cầu của bài đọc hiểu. Giúp sinh viên mở rộng vốn từ qua các tiền tố và hậu tố cấu tạo từ.
- Đối với người học:	
Sinh viên chăm chỉ học và trau dồi kiến thức về các kĩ năng sử dụng trong việc đọc hiểu, tham gia đầy đủ các buổi học, chăm chỉ làm các bài tập để rèn luyện kĩ năng đọc hiểu và để ghi nhớ cách thành lập và cấu tạo một từ mới.  Sinh viên nên học gia đình từ của các từ mới để linh hoạt khả năng sử dụng ngôn ngữ.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Các kĩ thuật đọc và nắm ý chính.
4. Tài liệu tham khảo:
Anne Ediger, & Cheryl Pavlik (1999). Reading Connection. Oxford: Oxford University Press.
Linda Lee, & Erik Gunderseu (2002). Select Reading -Inter. Oxford: Oxford University Press.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: Thực hành Đọc 
Mã học phần: KHCB120
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 8 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 36 giờ; Kiểm tra: 16 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: 
Học phần Thực hành Đọc là học phần cơ sở trong chương trình đào tạo Bậc Cao đẳng Chuyên nghiệp đào tạo Cử nhân cao đẳng ngành Tiếng Anh. 
· Tính chất: 
Học phần Thực hành Đọc là môn học khoa học xã hội mang tính chất thực hành gắn liền khả năng sử dụng ngôn ngữ, được thực hiện theo Quy định đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kĩ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: 
Mở rộng vốn từ vựng cho sinh viên về giáo dục, đời sống, nghệ thuật, thế giới tự nhiên…
· Kĩ năng: 
Sinh viên có khả năng sử dụng các thủ thuật dùng để đọc hiểu tài liệu. Nâng cao kĩ năng đọc hiểu và mở rộng vốn từ vựng thông qua những bài đọc hiểu có độ khó cao hơn học phần Đọc 2. Tài liệu cung cấp mức độ từ vựng đa dạng và ngữ pháp nâng cao. Học phần góp phần nâng cao kiến thức tổng quát và kĩ năng đọc hiểu của sinh viên.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên tự giác, chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà và dự lớp, tham dự thảo luận và làm bài kiểm tra đầy đủ theo quy định.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1




2






3
4




5



6
7




8
	Unit 1 A good read
Chapter 1: What exactly is a 
short story?
Chapter 2: An interview with 
J.K. Rowling
Unit 2 
A new generation of 
thinking
Chapter 1: Emotional 
Intelligence
Chapter 2: Left brains, right 
brains and Board games
Test 1
Unit 3 It’s dinner time
Chapter 1: Genetically 
Modified Food
Chapter 2: Mediterranean 
Modified
Unit 4 Beyond planet earth
Chapter 1: Near – Earth 
Objects: Monster or Doom? 
Chapter 2: Life on Mars likely
Test 2
Unit 5 Energy for life
Chapter 1: Biomass: Let’s set 
the world of fire
Chapter 2: A long road to 
cleaner energy sources
Unit 6 Language and life
Chapter 1: The exodux of 
languages
Chapter 2: Life with 
	5




5






5
5




5



5
5




5
	1




1







1




1




1




1
	4




4






1
4




4



1
4




4
	











4









4

	
	Tarahumaras
	
	
	
	

	9




10
11




12
13
	Unit 7 The natural world
Chapter 1: Caught in a melting 
world
Chapter 2: One legend found 
Many still to go
Test 3
Unit 8 
Music: Influence and 
innovation
Chapter 1: Genhis Blues
Chapter 2: MTV: Secrets in 
the Sauce
Review Final Test
	5




5
5





5
	1





1
	4




1
4





1
	




4






4

	Tổng cộng
	60
	8
	36
	16


2. Nội dung chi tiết:
Unit 1 A good read		Thời gian: 3 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 1, sinh viên phân biệt được sự khác biệt giữa Simile và Metaphor trong văn bản văn học. Sinh viên học các thành ngữ với thinking thường được sử dụng trong Tiếng Anh. Ngoài ra, sinh viên có khả năng mở rộng vốn từ của mình với các từ vựng có gốc là các từ như scribe. 
	2. Nội dung chương: 
2.1. Chapter 1: What exactly is a short story?
2.2. Reading Skill: Recognizing Simile and Metaphor
2.3. Vocabulary Skill: The Root Word scribe
2.4. Chapter 2: An interview with J.K. Rowling		
2.5. Reading Skill: Scanning
2.6. Vocabulary Skill: Idioms of Thinking
2.7. Real Life Skill: Understanding Literary Terms
Unit 2 A new generation of thinking		Thời gian: 3 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 2, sinh viên có thể vận dụng kĩ năng đọc lướt để tìm ý chính trong những đoạn văn nâng cao. Ngoài ra, sinh viên còn được nâng cao và mở rộng vốn từ của mình với các từ có cấu tạo từ gốc là tend/ cap cũng như hiểu các tên gọi xưng hô sử dụng từ ngữ học thuật. 
	2. Nội dung chương: 
2.1. Chapter 1: Emotional Intelligence
2.2.Reading Skill: Skimming for Content
2.3. Vocabulary Skill: The root word: tend
2.4. Chapter 2: Left brains, right brains and Board games
2.5. Reading Skill: Identifying Main and Supporting Ideas
	2.6. Vocabulary Skill: The root word cap
	2.7. Real Life Skill: Understanding Academic Titles
Unit 3 It is dinner time		Thời gian: 3 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 3, sinh viên có thể đọc hiểu tốt các bài đọc về chủ đề mang tính chất tranh luận theo 2 hướng: đồng ý hoặc không đồng ý. Ngoài ra, sinh viên còn được nâng cao và mở rộng vốn từ của mình với các từ có cấu tạo từ gốc là sist cũng như các từ được tạo thành từ các gốc từ thuộc số như mono, dec, cent and mill. Bên cạnh đó, sinh viên được học và hiểu cách sử dụng các dấu câu đúng và chính xác. 
	2. Nội dung bài: 
	2.1. Chapter 1: Genetically Modified Food
	2.2. Reading Skill: Arguing For and Against a Topic
	2.3. Vocabulary Skill: The Root Word sist
	2.4. Chapter 2: Mediterranean Modified
	2.5. Reading Skill: Identifying Meaning from Context
	2.6. Vocabulary Skill: Numerical root words: mono, dec, cent mill
	2.7. Real Life Skill: Understanding Punctuation
Unit 4 Beyond planet earth	Thời gian: 3 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 4, sinh viên có thể đọc lướt để tìm ý cần suy luận theo yêu cầu đề bài. Ngoài ra, sinh viên còn được nâng cao và mở rộng vốn từ của mình với các từ có cấu tạo từ gốc là vac cũng như các từ được tạo thành từ các tiền tố như mis-.  
	2. Nội dung bài: 
2.1. Chapter 1: Near – Earth Objects: Monster or Doom?
2.2. Reading Skill: Understanding Inference
2.3. Vocabulary Skill: The Prefix mis-
2.4. Chapter 2: Life on Mars likely.
2.5. Reading Skill: Scanning
2.6. Vocabulary Skill: The root word vac
2.7. Real Life Skill: Remembering What You Read
Review – Midterm Test	Thời gian: 3 giờ
	1. Mục tiêu: 
Ôn tập các kiến thức về kĩ năng đọc cho sinh viên đã học từ bài 1 đến bài 4. Luyện tập các kĩ năng trong một số bài đọc hiểu để rèn luyện khả năng đọc hiểu cho sinh viên và chuẩn bị để sinh viên làm tốt bài kiểm tra giữa học phần.
	2. Nội dung bài: 
	Fluency Strategy: PARCER; Trans Fats in Trouble Magazine Article
	Fluency Practice: 
	2.1. Changes in the Solar System Reference Article
	2.2. Green Energy Magazine Article
Unit 5 Energy for life		Thời gian: 3 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 5, sinh viên phân biệt được sự khác biệt giữa Fact và Opinion sử dụng khi đọc hiểu nâng cao. Bên cạnh đó, sinh viên học cách dùng từ điển đồng nghĩa thesaurus sử dụng trong Tiếng Anh. Ssinh viên có khả năng mở rộng vốn từ của mình với các từ vựng có gốc là các từ như mit. 
	2. Nội dung bài: 
	2.1. Chapter 1: Biomass: Let’s set the world of fire
	2.2. Reading Skill: Identifying Fact Versus Opinion
	2.3. Vocabulary Skill: The Roo Word: mit
	2.4. Chapter 2: A long road to cleaner energy sources
	2.5. Reading Skill: Previewing
	2.6. Vocabulary Skill: The Prefix ob-
	2.7. Real Life Skill: Using a Thesaurus
Unit 6 Language and life	Thời gian: 3 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 6, sinh viên phân biệt được sự khác biệt giữa Cause và Effect sử dụng khi đọc hiểu nâng cao. Bên cạnh đó, sinh viên học cách viết các kí tự phiên âm từ sử dụng trong Tiếng Anh, mở rộng vốn từ với các từ vựng có gốc là các từ như lit và lex. 
	2. Nội dung bài: 
	2.1. Chapter 1: The exodux of languages
	2.2. Reading Skill: Identifying Cause and Effect
	2.3. Vocabulary Skill: The Suffix -al
	2.4. Chapter 2: Life with Tarahumaras
	2.5. Reading Skill: Identifying Main and Supporting Ideas
	2.6. Vocabulary Skill: The Root Word lit/ lex
	2.7. Real Life Skill: Using a Pronunciation Key
Unit 7 The natural world	Thời gian: 3 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 7, sinh viên phát triển kĩ năng đọc lướt tìm thông tin được yêu cầu. Ngoài ra, sinh viên còn được nâng cao và mở rộng vốn từ của mình với các từ có cấu tạo từ gốc là nat/ viv/ bio và gen. Bên cạnh đó, sinh viên được làm phong phú vốn từ vựng với cụm từ được dùng khi nói về các loài động vật.
	2. Nội dung bài: 
	2.1. Chapter 1: Caught in a melting world
	2.2. Reading Skill: Understanding Inference 
	2.3. Vocabulary Skill: The root words nat/viv/bio/gen
	2.4. Chapter 2: One legend found Mary still to go	
	2.5. Reading Skill: Skimming for Content
	2.6. Vocabulary Skill: The Prefix non-
	2.7. Real Life Skill: Animal Terminology
Unit 8 Music: Influence and innovation		Thời gian: 3 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 8, sinh viên vận dụng được kĩ năng đọc như đoán nghĩa dựa vào ngữ cảnh. Mở rộng vốn từ với các từ vựng có tiền tố là ad-. Bên cạnh đó, sinh viên được học các cụm động từ với up và out.
	2. Nội dung bài: 
	2.1. Chapter 1: Genhis Blues
	2.2. Reading Skill: Identifying Meaning from context
	2.3. Vocabulary Skill: The prefix ad-
	2.4. Chapter 2: MTV: Secrets in the Sauce
	2.5. Reading Skill: Identifying Main and Supporting Ideas
	2.6. Vocabulary Skill: Phrasal Verbs with up and out
	2.7. Real Life Skill: The Orchestra
Review								Thời gian: 3 giờ
	1. Mục tiêu: 
Ôn tập các kiến thức sinh viên đã được giới thiệu và học để giúp sinh viên hệ thống kiến thức cũ cũng như chuẩn bị tốt cho kì thi kết thúc học phần đạt kết quả tốt.
	2. Nội dung bài: 
	Fluency Strategy: Reading ACTIVELY; Language Survivors Reference Article.
	Fluency Practice: 
	2.1. Sea Monster  Reference Article
	2.2. Music and Advertising Magazine article
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
Phòng học lí thuyết đủ sức chứa theo quy định.
2. Trang thiết bị máy móc: 
Máy chiếu, bảng, phấn, loa
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
Nei J. Anderson (2009). Active Skills for Reading: Book 4. Second edition. Boston: Heinle Cengage Learning.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
Mở rộng vốn từ vựng cho sinh viên và nắm vững các kĩ thuật đọc như đoán từ, đọc lướt, đọc lướt lấy ý chính, đoán nghĩa của từ mới dựa vào ngữ cảnh...
	- Kĩ năng: 
Phát triển kĩ năng đọc hiểu về các lĩnh vực liên quan đến các nền văn hóa trên thế giới, y tế, phương tiện truyền thông và giải trí và đời sống xã hội.
	- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Sinh viên học tự giác kiểm tra trung thực theo quy định.
2. Phương pháp: 
	Dạy lí thuyết các kĩ năng đọc và kèm theo ví dụ minh họa, luyện tập và làm các bài tập để rèn luyện kĩ năng đọc đã học.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Môn học được áp dụng cho sinh viên bậc Cao đẳng ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
Giúp sinh viên nắm vững các kĩ thuật đọc một cách rõ ràng, vận dụng và đạt hiệu quả kĩ năng đọc để trả lời câu hỏi cũng như yêu cầu của bài đọc hiểu, mở rộng vốn từ qua các tiền tố và hậu tố cấu tạo từ. 
- Đối với người học:	
Sinh viên chăm chỉ học và trau dồi kiến thức về các kĩ năng sử dụng trong việc đọc hiểu, tham gia đầy đủ các buổi học để rèn luyện kĩ năng đọc hiểu và để ghi nhớ cách thành lập và cấu tạo từ mới. Sinh viên nên học gia đình từ của các từ mới để linh hoạt khả năng sử dụng ngôn ngữ. 
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Các kĩ năng đọc hiểu từ căn bản đến nâng cao.
4. Tài liệu tham khảo:
Anne Ediger, & Cheryl Pavlik (1999). Reading Connection. Oxford: Oxford University Press.
Linda Lee, & Erik Gunderseu (2002). Select Reading -Inter. Oxford: Oxford University Press.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):



CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: Đồ án Học phần 1
Mã học phần: KHCB131
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 45 giờ; Kiểm tra: 00 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: 
Đồ án Học phần 1 là học phần Chuyên môn ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Bậc Cao đẳng chuyên nghiệp ngành Tiếng Anh. 
· Tính chất: 
Đồ án Học phần 1 là môn học thuộc khoa học xã hội mang tính chất thực hành cung cấp kiến thức cơ bản và rèn luyện kĩ năng áp dụng kiến thức. Sinh viên sau khi học xong học phần sẽ xử lí được các kĩ năng phân tích và thực hành trong quá trình thực hiện công việc như một nhân viên làm việc trong lĩnh vực du lịch hoặc có liên quan.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:
Biết các thuật ngữ ngành, các văn bản và kí hiệu thường sử dụng trong công việc có liên quan đến du lịch, khách sạn;
Hoàn thành công tác văn thư bằng tiếng Anh trong lĩnh vực du lịch, khách sạn;
Vận dụng được các tình huống xử lí công việc trong lĩnh vực du lịch, khách sạn.
· Kĩ năng: 
Giao tiếp công việc trong lĩnh vực du lịch, khách sạn; 
Xử lí thông tin có công việc có liên quan đến du lịch;
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Sinh viên tự giác và chủ động tự hoàn thành đồ án theo hướng dẫn của giảng viên;
Có tác phong công nghiệp, năng động, sáng tạo và có tính tự lập cao, có ý thức tổ chức kỉ luật khi thực hiện đồ án học phần.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
Tra

	1
2
3
4
	Part 1 Type of tourism
Part 2 Marketing reseach
Part 3 Plan a tour
Part 4 Report
	3
12
15
15
	

	3
12
15
15
	



	Tổng cộng
	45
	
	45
	


2. Nội dung chi tiết:
Part 1 Type of tourism		Thời gian: 3 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sinh viên biết cách chọn một trong các loại hình du lịch. Biết viết đề cương bằng tiếng Anh.
	2. Nội dung chương:
2.1. Viết đề cương về loại hình du lịch được chọn
2.2. Báo cáo đề cương
Part 2 Marketing reseach				Thời gian: 12 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sinh viên khảo sát địa phương, sản phẩm du lịch của địa phương, viết được bản điều tra khảo sát và chiến lược tiếp thị. Biết cách thuyết trình về nội dung tiếp thị hoặc quảng bá du lịch theo loại hình đã chọn.
	2. Nội dung chương:
2.1. Khảo sát
2.2. Các phương án tiến hành tiếp thị
2.3. Báo cáo đề cương
Part 3 Plan a tour		Thời gian: 15 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sinh viên biết cách lập kế hoạch, nội dung và kinh phí thực hiện chuyến du lịch sau khi khảo sát thị trường du lịch. Biết cách thuyết trình và phản biện để đạt được mục tiêu thực hiện kế hoạch đã định.
	2. Nội dung chương:
2.1. Lập kế hoạch
2.2. Báo cáo kế hoạch
Part 4 Report		Thời gian: 15 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sinh viên có khả năng thuyết trình về kết quả nghiên cứu khảo sát và cách tiến hành nội dung kế hoạch đã định.
	2. Nội dung chương:
2.1. Viết đề cương đồ án học phần
2.2. Trình bày đề cương
2.3. Nộp đồ án học phần
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
Phòng học lí thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: 
Máy chiếu, bảng, phấn, loa
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
Hans Mol (2009). English for Tourism and Hospitality, West Berkshire: Garnet Publishing Ltd.
4. Các điều kiện khác:
Nội dung khảo sát, phiếu khảo sát, nội dung câu hỏi khảo sát, các phương tiện thống kê, hình ảnh.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung: 
- Kiến thức: 
Từ vựng và thuật ngữ ngành trong du lịch; các loại hình du lịch và chiến lược tiếp thị; phiếu khảo sát du lịch.
- Kĩ năng: 
Viết báo cáo sau nghiên cứu khảo sát, luận văn; hoạch định chiến lược tiếp thị du lịch; quảng bá du lịch.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Sinh viên tự giác hoàn thành đồ án theo đúng kế hoạch đã định với chất lượng cao, hiệu quả áp dụng thực tế khả thi. 
2. Phương pháp: 
Đánh giá định kì qua 3 bản đề cương và nộp sản phẩm là đồ án học phần.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Dành cho sinh viên ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
Giảng viên được phân công hướng dẫn đồ án học phần phải nghiên cứu kĩ nội dung, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên. Tổ chức cho sinh viên các buổi báo cáo đề cương, chú trọng đến việc tổ chức làm việc nhóm. Tổ chức buổi báo cáo đồ án học phần.
- Đối với người học:	
Nghiên cứu chương trình học tập để chọn đề tài phù hợp, tự giác nghiên cứu, tích cực làm việc nhóm, tham dự đầy đủ các buổi báo cáo đề cương. Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc hoàn tất đồ án.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
Viết báo cáo khảo sát nghiên cứu thị trường và hoạch định tài chính cho du lịch, biết cách tận dụng nguồn tài liệu mở từ Internet.
4. Tài liệu tham khảo:
Miriam Jacob, & Peter Strutt (2007). English for International Tourism. London: Longman.
Norman Coe, Basic Oxford Practice Grammar, Oxford University Press, 2006;
Robin Walker, Keith Harding, Tourism, Oxford University Press, 2010.
Sylee Gore, English for Marketing & Advertising, Cambridge Press, 2008.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
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